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QUYẾT ĐỊNH
THỪA NHẬN ĐƠN VỊ ĐO KIỂM
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Quyết định số 32/2008/QĐ-BTTTT ngày 13/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông;
Căn cứ Thông tư số 06/2009/TT-BTTTT ngày 24/03/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành Công nghệ thông tin và truyền thông;
Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-QLCL ngày 27/11/2009 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông ban hành quy định về thủ tục thừa nhận đơn vị đo kiểm phục vụ hoạt động chứng nhận và công bố hợp quy; 
Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ và Giám đốc Trung tâm Chứng nhận,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thừa nhận 53 đơn vị đo kiểm có tên trong danh sách kèm theo phục vụ hoạt động chứng nhận và công bố hợp quy.
Điều 2. Thời hạn thừa nhận là 03 năm kể từ ngày ký Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Trưởng phòng Nghiệp vụ, Giám đốc Trung tâm Chứng nhận, Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 2, Giám đốc Trung tâm Kiểm định và Chứng nhận 3, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Các Phó cục trưởng; 
- Website Cục;
- Lưu VT, NV, TTCN.
	KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Chu Văn Bình


 
DANH SÁCH
ĐƠN VỊ ĐO KIỂM ĐƯỢC THỪA NHẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 194/QĐ-QLCL ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông)
	STT
	Tên đơn vị đo kiểm
	Địa chỉ
	Phạm vi thừa nhận

	1
	A Test Lab Techno Corp
	140-1 Changan Street, Bade City, Taoyuan County 334, Taiwan, R.O.C
Tel: +886-3-271-0188

Fax: +886-3-271-0190

www.atl-lab.com.tw
	EMC

	2
	ABE Test Lab 
	Via L. da Vinci, 92 – 24043 Caravaggio (BC), Italy
Tel: +39 0363 35 10 07
Fax: +39 0363 50 756
www.abe.it 
	RF

	3
	ADT (Shanghai) Corporation
	2F, Building C, No. 1618, Yishan Road, 201103 Shanghai, China
Tel: +86-21-6465 9091
Fax:+ 86-21-6465-9092
www.adt.com.tw
	EMC

	4
	Apple Inc., EMC Compliance Laboratory
	1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA
Tel: +1-408-9743614
Fax: +1-408-862-5061
www.apple.com
	EMC, RF

	5
	AUDIX Technology (Shanghai) Co., Ltd.
	3 & F4, #34,Bldg 680 Guiping Road, Caohejing, Shanghai 200233,China
Tel: +86-21-64955500 
Fax: +86-21-64955491
	EMC

	6
	AUDIX Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
	No.6 Kefeng Road, Block 52, Shenzhen Science and Industry Park, Nantou, Shenzhen, Guangdong, 518057, China
Tel: +86-755-663-9495
Fax: +86-755-2-663-2877
www.audix.com.cn 
	EMC

	7
	AUDIX Technology (Wujiang) Co., Ltd
	No. 1289, Jiangxing East Road, The Eastern part of Wujiang Economic Development Zone, Part Wujiang Economic Development Zone, Jiangsu Province, 215200, China
Tel: +86-512-63403993 
Fax: +86-512-63403339
www.audixtech.com.tw
	EMC

	8
	AUDIX Technology Corporation EMC Department
	EMC Department, No. 53-11, Tin-Fu, Tsun, Lin-Kou Hsiang, Taipei County, 24443, Taiwan
Tel: +886-2-26092133
Fax: +886-2-26099303
	EMC

	9
	Bureau Veritas Consumer Product Services
	One Distribution Center Circle, Suite #1 
Littleton, MA 01460
Tel: +1- 978-486-8880
www.electrical.bureauveritas.com
	RF

	10
	Bureau Veritas LCIE
	33, avenue du Général Leclerc, 92260 Fontenay Aux Roses, France
Tel: +33 (0) 1 40 95 60 49 
Fax: +33 (0) 1 40 95 54 01
www.electrical.bureauveritas.com
	RF

	11
	Bureau Veritas CPS (H.K.) Ltd., Taoyuan Branch - Hwa Ya Lab
	No. 19, Hwa Ya 2nd Rd, Wen-Hwa Tsuen, Kwei Shan Hsiang, Taoyuan Hsien 333, Taiwan, R.O.C
Tel: +886-3-318-3232 
Fax: +886-3-211-5834
www.adt.com.tw
	EMC,RF

	12
	Bureau Veritas CPS (H.K.) Ltd., Taoyuan Branch - Lin Kou Lab
	No. 47, 14th Ling, Chia Pau Tsuen, Linkou Hsiang 244, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C
Tel: +886-2-2605-2180 
Fax: +886-2-2605-2943
www.adt.com.tw
	EMC, RF

	13
	Bureau Veritas CPS (H.K.) Ltd., Taoyuan Branch - Hsin Chu Lab
	No. 81-1, Lu Laio Keng, 9th Ling, Wu Lung Tsuen, Chiung Lin Hsiang, Hsinchu Hsien 307, Taiwan, R.O.C
Tel: +886-3-593-5343 
Fax: +886-3-593-5342
www.adt.com.tw

	EMC, RF

	14
	CCS USA Compliance Certification Services Inc 
	47173 Benicia Street, Fremont, CA 94538
Tel: +510-771-1000
Fax: +510-661-0888
www.ccsemc.com
	EMC, RF

	15
	 CCS: Linkou Lab
	No. 81-1, Lane 210, Bade 2nd Rd., Lujhu Township, Taoyuan County 33841, Taiwan
Tel: +2 886 3 3240332
	EMC

	16
	 CCS: Tainan Lab
	No.8, Jou-ceng-ling, Jiaokeng Village, Sinhua Township, Tainan County 71249, Taiwan
	EMC, RF

	17
	 CCS: Wugu RF/EMC Lab
	No. 11, Wugong 6th RD., Wugu Township, Taipei county 24891, Taiwan
	EMC, RF

	18
	Central Research Technology Co.
EMC Test Laborary
	No.11, Lane 41, Fushuen St.104, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886225984568 
Fax: +886-2-2598-4546
www.crc-lab.com
	EMC, RF

	19
	Cerpass Technology Corporation - Cerpass Laboratory (Taipei)
	1. 2F-11, No.3, Yuan Qu St. (Nankang Software Park), Taipei, 115 Taiwan, R.O.C.
2. No.7-2, Moshihkeng, Fongtian Village, Shihding Township, Taipei County, Taiwan
	EMC

	20
	Cerpass Technology Corporation - Cerpass Lab (ShuZhou)
	No.66, Tang Zhuang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
Tel: +8651269175888
Fax: +8651269175666
	EMC

	21
	Cisco Systems, Inc
(Boxborough)
	1414 Masachusetts Avenue Boxborough MA01719
Tel: +978 936 0878 
www.cisco.com
	EMC

	22
	Cisco Systems, Inc - San Jose, CA
	170 West Tasman Drive, San Jose, California, 95134, USA
Tel: +408 853 8550 
Fax: +408 526 4184
www.cisco.com
	EMC, RF

	23
	Codan Limited 
	81 Graves Street, Newton SA 5074, Australia
Tel: +61 8 8305 0311
Fax: +61 8 8305 0411
www.codan.com.au
	RF

	24
	Communications & Power Industries
	Corporate Headquarters, 607 Hansen Way, Palo Alto, CA 94304-1015
Tel: +1 (650) 846-2900
Fax: +1 (650) 846-3276
www.cpii.com
	RF

	25
	Comtech EF Data
	2214 West 7th Street Tempe, AZ 85281 USA
Tel: +48 (0) 333-2200 
Fax: +48 (0) 333-2161
www.comtechefdata.com
	RF

	26
	Elliott Laboratories, LLC
	1. 684 West Maude Avenue, Synnyvale, CA 94085-3518
2. 41039 Boyce Road, Fremont, CA 94538-2434
Tel: +408-245-7800
 Fax: +408-245-3499
www.elliottlabs.com
	EMC, RF

	27
	Enterprise Electronics Corporation
	128 South Industrial Boulevard Enterprise, Alabama 36330
Telp: +334 347-3478
Fax + 334 393 - 4556
	EMC

	28
	Ericsson GmbH
	Gerberstr.33, D-71522 Backnang, Germany
Tel: +49 (0)7191- 13 4540
Fax: +49 (0)7191- 13 64540
	EMC

	29
	Exclusive Certificate Corp - ECC Nei- Hu Lab
	4F-2, No.28, Lane 78, Xing-Ai Rd., Neihu District, Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)
	EMC

	30
	Exclusive Certificate Corp - ECC Shihding Lab
	No.68-1, Shihbachougsi., Shihding Township, Taipei County 223, Taiwan
	EMC

	31
	General Dynamics C4 Systems 
	8201 E. McDowell Rd. MD H2606 Scottsdale, AZ 85257
www.gdc4s.com
	RF

	32
	Hermon Laboratories
	HaTachana St., HaRakevet Industrial Zone, Binyamina 30500, Israel
Tel: +972-4-6268450
Fax: +972-4-6268498
www.hermonlabs.com 
	EMC, RF

	33
	Hewlett-Packard - Vancouver EMC Lab
	18110 S.E. 34th Street Vancouver, WA 98683, USA.
Tel: +1-360-212-4815
 Fax: +1-360-212-5209
	EMC

	34
	Hewlett-Packard Company Houston Product Compliance Center
	11445 Compaq Center Dr W Houston, TX 77070, USA.
Tel: +1-281-514-4897 
 Fax: +1-281-514-4591
	EMC

	35
	Hewlett-Packard Company Roseville Hardware Test Center
	M/s 5603, 8000 Foothills Blvd., Roseville, CA 95747, USA
Tel: +1-916-785-5051 
Fax: +1-916-785-3082
	EMC
 

	36
	Hewlett-Packard Fort Collins Hardware Test Center
	3404 East. Harmony Road, Fort Collins, CO 80528, USA
Tel: +970-898-6621 
Fax: +970-898-7367 
	EMC

	37
	Hewlett-Packard LaserJet Test Lab
	11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714, USA
Tel: +208 396 3773 
Fax: +208 396 2554
	EMC

	38
	Hewlett-Packard, Product Test Lab, Sandiego
	16399 West Bernardo Drive San Dieo, California 92127
Tel: +858-655-8539 
Fax: +858-655-3961
	EMC

	39
	International Standards Laboratory
	No120 Lan 180, San Ho Tsuen, Hsin Ho RD.Lung-Tan Hsiang, Tai Yuan County 325, Taiwan
Tel: +886 3 407 1718
Fax: +886 3 407 1738
	EMC

	40
	Intertek Testing Services NA, INC
	7250 Hudson Blvd., Suite 100, Oakdale, Minnesota, 55128 USA
Tel: +1 651 730 1188
Fax: +1 651 730 1282
www.etlsemko.com
	EMC

	41
	Intertek Testing Services Taiwan Ltd, Hsinchu Laboratory
	No. 11, Lane 275, Ko-Nan 1st Street Chia-Tung Li, Shiang Shan District Hsinchu City 300, Taipei, Taiwan
Tel: +886-3-519-1411
Fax: +886-3-519-1410
www.intertek.com

	EMC

	42
	Inventec Corp. (Taoyuan) EMC Labs
	255, Jen-Ho Road Sec 2, Tachi, Taoyuan, Taiwan, R.O.C
Tel: +886-3-390-0000 
Fax: +886-3-3908052
www.inventec.com
	EMC, RF

	43
	Jabil Test Lab, Jabil Curcuit (Singapore) Pte Ltd
	620A Lorong 1 Toa Payok Level 3/4Singapore 319762
Tel: +65 6 882300
Fax: +65 6 2544348
www.jabil.com
	RF

	44
	KelVin Hughes
	New North Road, Hainault, Ilford, Essex, IG6 2UR, United Kingdom
Tel: +44 (0) 20 8502 6887
Fax: +44 (0) 20 8500 0837
www.kelvinhughes.com
	RF

	45
	Micom Labs, Pleasanton, CA
	1. 3922 Valley Avenue, Suite “B” Pleasanton, CA 94566, USA
2. 440 boulder court, suite 200 Pleasanton,CA 94566 
Tel: +925 462-0304
Fax: +925 462 0306 
www.micomlabs.com
	RF

	46
	MiTAC EMC Lab
	200 Wen Hua 2nd Rd Kwei-ShanHsiang, TaoYuanHsien, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886(0)2 2898 6818
Fax: +886 (0)2 2895 1598
	EMC

	47
	Northwest EMC - Hillsboro Lab
	22975 NW Evergreen Parkway, Suite 400, Hillsboro, OR 97124
Tel: +503-844-4066
Fax: +503-844-3826
www.nwemc.com
	EMC

	48
	QSMC EMC Laboratory
	EMI Building, No. 68 Sanzhuang Road, Songjiang Export Processing Zone, Shanghai, P.R. China 
Tel: +86-21-37748168 ext:14020
Fax: +86-21-67747135
	EMC

	49
	Shanghai Institute of Measurement and Testing Technology EMC Lab
	716 Yi Shan Road, Shanghai, 200233, China
Tel: +86-21-6470-1390 2018 
Fax: +86-21-6470-0066
www.simt.com.cn
	EMC, RF

	50
	Sporton International Inc.
EMC & Wireless Communications Lab
	1. No. 52 Hwa Ya 1st Rd., Hwa Ya Technology Park, Kwei-Shan Hsiang, Tao Yuan Hsien, Taiwan, R.O.C.
2. No.8, Lane 724, Bo-ai Street, Zhubei City, Hsinchu County, Taiwan, R.O.C.
3. 5. 3F No.587 Tanmei St., Neihu District, Taipei, Taiwan, R.O.C.
	EMC, RF

	51
	Telor
	Via dei Merciari, 10 Orvieto 05018 Italia
www.telor.it
	RF

	52
	UL Japan, Inc
Head Office EMC Lab
	4383-326 Asama-cho, Ise-shi, Mie 516-0021 Japan
Tel: +81-596-24-8116
Fax: +81-596-24-8124
www.uljapan.co.jp
	EMC

	53
	Vislink Communications Ltd
	1. 101 Billerica Ave. Bldg 6, North Billerica, MA 01862-1256
Tel : +1 800 490-5700 fax : +1 978 671 5800
www.mrcbroadcast.com
2. Vislink House, 27 Mayland Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP27DE UK
Tel : +44 1488 685 500 fax : +44 1488 685 501
www.vislink.com
	RF


 
 
